
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 42 ngách 53 ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

17/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC KHÁNH

0110290069

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động của các đấu giá viên)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

8299

5. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức 
Đảng, đoàn thể)
Chi tiết: - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy máy tính.

8559

6. Hoạt động tư vấn quản lý
(loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, chứng khoán, kiểm toán)

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC 
KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUC KHANH TRADING SERVICES 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0236923788
Email: thanhvan200888@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Quảng cáo
(Trừ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo)
Chi tiết: - Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: 
Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, 
truyền hình, internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt 
quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, 
phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; 
phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các 
chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày 
trên trang web;

7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

10. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh)

7420

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ Thanh toán hối phiếu,thông tin tỷ lệ lượng, hoạt động của 
các nhà báo độc lập và hoạt động tư vấn chứng khoán)

7490

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô 
- Cho thuê xe chở khách (không có lái xe đi kèm);

7710

13. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

14. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá )

4791

16. Vận tải hành khách đường sắt 4911

17. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

18. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

19. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

20. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

21. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo 
tuyến cố định

4931
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2.000.000.000 VNĐ

22. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;

4932(Chính)

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
(trừ tổ chức các hoạt động vận tải đường hàng không và hoa 
tiêu)
- Dịch vụ logistics: hoạt động nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, 
lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn 
khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc 
các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với 
khách hàng để hưởng thù lao

5229

29. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

30. Cho thuê băng, đĩa video 7722

31. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Đại lý du lịch 7911

34. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: 
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế 

7912

35. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

36. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001087000111

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 33, ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 33, ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

LÊ MINH ĐỨC Nam
15/09/1987 Kinh Việt Nam

20/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087000111
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 33, ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 33, ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ MINH ĐỨC Nam

15/09/1987 Kinh Việt Nam

20/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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